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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị” 

Tại Trung tâm Y tế Cát Hải 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ CÁT HẢI 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số: 15/2023/QH13; 

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn 

thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Y tế huyện Cát Hải, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng (nay là 

Trung tâm Y tế Cát Hải);  

Căn cứ Quyết định 2803/QĐ-UBND ngày 07/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc đổi tên một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Sở Y tế và Trạm Y tế các xã, phường, đặc khu trực thuộc Trung tâm Y tế khu vực; 

Xét Biên bản họp ngày 23  tháng 01 năm 2026 của Hội đồng Khoa học kỹ 

thuật nghiệm thu tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị” tại Trung 

tâm Y tế Cát Hải; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều Dưỡng, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị” (có danh sách và nội dung kèm theo) 

Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị”  được áp 

dụng trong công tác khám, chữa bệnh tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế 

Cát Hải.   



Điều 3. Các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Cát Hải chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

 

Nơi nhận:  
- BGĐ TTYT;   

- Các khoa, phòng; 

- Websile TTYT;         

- Lưu: VT, KHNVĐD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Văn Huân 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị”  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/QĐ-TTYT ngày 26/01/2026 của TTYT Cát Hải) 

 
 

Stt Nội dung Ghi chú 

            Nội khoa 

1 Cấp cứu ngừng tuần hoàn cơ bản ở người lớn   

2 Nhồi máu cơ tim cấp   

3 Phản vệ   

4 Suy hô hấp cấp   

5 Đột quỵ não   

6 Ngộ độc rượu Ethanol   

7 Tăng huyết áp   

8 Suy hô hấp nặng do đợt cấp mất bù COPD  

9 Xơ gan  

10 Đái tháo đường tuyp 2   

            Nhi khoa 

1 Viêm họng cấp ở trẻ em  

2 Viêm phổi cộng đồng ở trẻ em  

3 Viêm thanh khí phế quản cấp ở trẻ em  

4 Hen phế quản ở trẻ dưới 5 tuổi  

5 Viêm Amydal cấp và mạn tính  

6 Viêm tai giữa cấp tính ở trẻ em  

7 Nhiễm trùng đường tiểu ở trẻ em  

8 Tiêu chảy cấp ở trẻ em  

9 Táo bón chức năng ở trẻ em  

10 Viêm loét dạ dày hành tá tràng ở trẻ em  

            Truyền nhiễm 

1 Bệnh Cúm mùa  

2 Bệnh dịch hạch  



3 Bệnh Lỵ trực khuẩn  

4 Bệnh Sởi  

5 Bệnh Thủy đậu  

6 Bệnh Tiêu chảy do vi khuẩn  

7 Bệnh Uốn ván  

8 Sốt xuất huyết Dengue  

9 Nhiễm khuẩn huyết  

10 Tay chân miệng  

            Ngoại khoa 

1 Bỏng  

2 Gãy thân 2 xương cẳng chân  

3 Gãy đầu dưới xương quay  

4 Gãy xương bánh chè  

5 Gãy xương đòn  

6 Gãy thân xương đùi  

7 Nhiễm trùng vết thương phần mềm  

8 Trật khớp vai  

9 Vết thương phần mềm  

10 Viêm ruột thừa cấp  

            Sản khoa 

1 Viêm âm đạo do nấm  

2 Viêm Cổ tử cung  

3 Nhiễm khuẩn âm đạo  

4 Điều trị sót rau – sót thai  

5 Chẩn đoán và xử trí chuyển dạ sinh non  

6 Ối vỡ non  

7 Rau tiền đạo  

8 Băng huyết sau sinh  

9 Suy thai  

10 Nhiễm khuẩn hậu sản  



            Y học cổ truyền 

1 Đau cột sống thắt lưng (Yêu thống)  

2 Thoái hóa khớp gối (Hạc tất phong)  

3 Gout (Thống phong)  

4 Viêm khớp dạng thấp (Chứng tý)  

5 Hội chứng cổ vai cánh tay (Chứng tý)  

6 Tăng huyết áp vô căn (Huyễn vựng)  

7 Bệnh dây thần kinh mặt (Khẩu nhãn oa tà)  

8 Đau dây thần kinh liên sườn (Hiếp thống)  

9 Đau thần kinh tọa (Yêu cước thống)  

10 Di chứng nhồi máu não (Bán thân bất toại)  
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